Mẫu số 01/DS  
 Lập 02 liên (lưu NH và Tổ TK&VV)
DANH SÁCH NGƯỜI VAY ĐỀ NGHỊ 
NỘP LÃI TRONG THỜI GIAN ÂN HẠN
Tổ trưởng:..................................................                                              Mã TT:.................
Thuộc tổ chức Hội:....................................
Địa chỉ:.......................................................
	STT
	Họ và tên 
người vay
	Mã món vay
	Chương trình cho vay
	Chữ ký đề nghị của người vay

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	1. HSSV
	}  A

	 
	 
	 
	2. Nhà ở hộ nghèo
	

	2
	Lê Thị B
	 
	HSSV
	B

	3
	Hoàng Thị C
	 
	1. HSSV
	}  C

	 
	 
	 
	2. Nhà ở cụm tuyến dân cư
	

	...
	............................
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 


	
	..., ngày… tháng… năm…
TỔ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)




	[image: image1.jpg]



	BIÊN LAI THU LÃI VÀ THU TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Tháng ... năm ...


	
	Mẫu số 01/BL
(01 liên 
người vay giữ)


Họ tên khách hàng:.............................................. Mã khách hàng:.......................................
Địa chỉ:..................................................................................................................................

Tổ trưởng (người thu tiền):................................................Hội quản lý:...............................
I. THU LÃI TIỀN VAY
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Chương trình
	Dư nợ
	Số tiền lãi 
còn phải thu đến… /… /…
	Số tiền lãi thực thu lần này

	
	
	
	Lãi tồn
	Lãi tháng này
	Tổng số
	Thu 

tiền mặt
	Thu từ tiền gửi tiết kiệm 

(chuyển khoản)
	Tổng số

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4+5
	7
	8
	9=7+8

	1
	NH in
	NH in
	NH in
	NH in
	NH in
	Tổ viết
	Tổ viết
	Tổ viết

	2
	
	
	
	
	
	theo số tiền
	theo số tiền
	theo số tiền

	3
	
	
	
	
	
	KH  nộp
	KH nộp
	KH nộp

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


II. THU TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

	Số dư Tiết kiệm kỳ trước: NHCS in sẵn... đ
	Số tiền gửi kỳ này: Tổ viết tay... đ


III. TỔNG CỘNG TIỀN LÃI VÀ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM THỰC THU LẦN NÀY (I+II)

(Bằng số): Tổ viết tay........................... (Bằng chữ): Tổ viết tay........................................
	
	..., ngày... tháng... năm...
NGƯỜI THU TIỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Mẫu số 13/TD
(01 liên Tổ trưởng Tổ TK&VVgiữ)


[image: image3.jpg]


BẢNG KÊ  LÃI PHẢI THU - LÃI THỰC THU
- TIỀN GỬI TIẾT KIỆM - THU NỢ GỐC TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Tháng .../...
Tổ trưởng:...................................................., Mã tổ trưởng:................................................., Hội:..................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................................................................................................
	TT
	Họ tên 
khách hàng
	Chương 
trình
	Mã
món vay
	Số

 dư nợ
	Số tiền lãi còn phải thu đến … /… /…
	Số tiền lãi thực thu tháng này
	Tiền gửi Tiết Kiệm
	Số tiền 
thu nợ gốc từ tiền gửi tiết kiệm (Chuyển khoản)
	Chữ ký của khách hàng

	
	
	
	
	
	Lãi tồn
	Lãi tháng này
	Tổng số
	Thu tiền mặt
	Thu từ tiền gửi tiết kiệm (chuyển khoản)
	 Tổng số  
	Số dư kỳ trước
	Số tiền gửi kỳ này
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=6+7
	9
	10
	11=9+10
	12
	13
	14
	15

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Tổng số tiền lãi thực thu (cột 11):.......................................................................đồng.
- Tổng số tiền gửi Tiết kiệm kỳ này (cột 13):........................................................đồng.
- Tổng số tiền thu nợ gốc (cột 14):.........................................................................đồng.
Cộng:................................................đồng. (Bằng chữ.........................................đồng)
	Người nộp
(Tổ trưởng tổ TK&VV)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	                                      ..., ngày … tháng … năm …
Tồ trưởng Tổ giao dịch
(Ký, ghi rõ họ tên)


	NHCSXH TỈNH...

PGD NHCSXH...
[image: image2.jpg]



	BẢNG KÊ THU LÃI -THU TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

- THU NỢ GỐC TỪ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 

VÀ CHI TRẢ HOA HỒNG

Tháng ... năm ...
	Mẫu số 12/TD

(Lập 02 liên:

NH và Tổ TK&VV)


Họ tên Tổ trưởng:...........................................           Mã tổ:...................      SBT:..............
Địa chỉ:...........................................................           Tên tổ chức Hội:.................................................................
I. PHẦN THU
Đơn vị tính: đồng

	STT
	Họ tên 

khách hàng
	Mã món vay
	Lãi suất
	Dư nợ
	Số tiền thu lãi 
	Số tiền thu tiết kiệm 
	Số tiền thu nợ gốc từ tiền gửi tiết kiệm

(Chuyển khoản) 

	
	
	
	
	
	Tiền mặt
	Từ tiền gửi tiết kiệm

(Chuyển khoản)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng:
	
	
	
	
	
	


- Tổng số tiền lãi thực thu (cột 6+7)..................................................................đồng.
- Tổng số tiền gửi Tiết kiệm kỳ này (cột 8).......................................................đồng.


- Tổng số tiền thu nợ gốc từ tiền gửi tiết kiệm (cột 9).......................................đồng.

     

                                                            Tổng cộng:............................................đồng. 

(Bằng chữ:..................................................................................................................)
II. PHẦN CHI HOA HỒNG CHO TỔ TRƯỞNG TỔ TK&VV
1. Hoa hồng tính theo số tiền lãi thực nộp Ngân hàng

a. Hoa hồng tính theo số lãi tổ trưởng nộp:.................................................................đồng.

b. Hoa hồng tính theo số lãi của tổ viên nộp Ngân hàng từ ngày .../..../... đến ngày.../.../...

	STT
	Họ và tên người vay
	Mã món vay
	Lãi suất
	Số bút toán
	Ngày hạch toán
	Số tiền lãi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số lãi đã thu
	


* Số tiền chi hoa hồng:.........................................................đồng.

2. Hoa hồng tính theo dư nợ bình quân:
	STT
	Chương trình
	Số dư nợ đầu tháng
	Số dư nợ cuối tháng
	Số dư nợ bình quân

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


* Số tiền chi hoa hồng:.........................................................đồng.
3. Hoa hồng theo số dư tiết kiệm bình quân:

- Số dư đầu tháng:..........................................đồng.

- Số dư cuối tháng:.........................................đồng.

- Số dư bình quân:..........................................đồng.





* Số tiển chi hoa hồng:......................................................đồng.


Tổng cộng:..........................................đồng.

(Bằng chữ:..................................................................................................................)
	Tổ trưởng Tổ TK&VV

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thủ quỹ


	Kế toán


	TRƯỞNG KẾ TOÁN

(Tổ trưởng Tổ GDLĐ)

(Ký và ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02/TM
Lập 02 liên (lưu NH, Tổ TK&VV)
DANH SÁCH TỔ VIÊN ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

Ngày… tháng… năm…

Tổ trưởng:......................................................................                          Mã TT:.................
Thuộc tổ chức Hội:........................................................
Địa chỉ:..........................................................................
Đơn vị tính: đồng
	STT
	Họ và tên 
tổ viên
	Mã 
khách hàng
	Số tiền
	Chữ ký đề nghị của tổ viên
	Chữ ký khi đã nhận đủ tiền của tổ viên

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Nguyễn Văn A
	 
	200,000
	A
	 

	2
	Lê Thị B
	 
	300,000
	B
	 

	3
	Hoàng Thị C
	 
	100,000
	C
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 


	Tổ trưởng


	Thủ quỹ
	Kế toán
	TRƯỞNG KẾ TOÁN

(Tổ trưởng Tổ GDLĐ)

(Ký và ghi rõ họ tên)


NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

SỔ GIAO - NHẬN BIÊN LAI 
THU LÃI VÀ THU TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

	Ngày/

Tháng
	Phần Ngân hàng giao Biên lai
	Phần Tổ trưởng Tổ TK&VV trả lại Biên lai không sử dụng
	Số Biên lai còn thiếu
	Ký giao nhận

	
	Biên lai 
tháng…/…
	Số lượng
	Biên lai tháng…/…
	Số lượng
	Biên lai tháng…/…
	Số 
lượng
	Lý do
	Cán bộ 
Ngân hàng
	Tổ trưởng 
Tổ TK&VV

	25/11/2011
	12/2011
	50
	11/2011
	8
	11/2011
	2
	Mất
	A
	B
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